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1. MỞ ĐẦU

1.1. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH VÀ MỤC TIÊU ĐỒ ÁN

1.1.1. Sự cần thiết lập quy hoạch

Hiện nay tỉnh Quảng Trị đang tập trung nhiều nguồn lực để phát huy lợi thế của một địa phương thuộc hành lang kinh tế Đông Tây. Lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, đô thị tăng trưởng nhanh, ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư lớn vào các khu kinh tế Đông Nam tỉnh. Các khu công nghiệp, bến cảng được đầu tư. Đô thị được nâng cấp ngày càng khang trang hiện đại với cảnh quan đẹp và nhiều tiện ích cộng đồng. Đông Hà là trung tâm tỉnh lỵ của Quảng Trị đã có nhiều thay đổi lớn để trở thành đô thị loại II.
Khu công nghiệp Nam Đông Hà cách trung tâm thành phố Đông Hà 3km về phía Nam hiện nay đang thu hút nhiều dự án đầu tư: 18 dự án đã đi vào hoạt động, 13 dự án đang triển khai xây dựng, một số dự án đang làm thủ tục thuê đất. Khu công nghiệp Nam Đông Hà đã được Bộ Xây dựng lập và phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 vào năm 2005 với quy mô 99,03ha.

Theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 16/10/2020 của Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh quảng trị lần thứ XVII về việc tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh quảng trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025 nêu trong Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội. Trong đó, một trong những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu là phát triển Khu công nghiệp Nam Đông Hà theo hướng công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao.
Tuy nhiên, vệt cây xanh cách ly nằm ngoài ranh giới của đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Nam Đông Hà nên chưa có cơ sở đầu tư để đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường cũng như cảnh quan khu công nghiệp và đô thị Đông Hà. Vệt cây xanh này đã được quy hoạch vào năm 2014 tại đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Đông Lương. Như vậy, vệt cây xanh dọc đường Hùng Vương tiếp giáp với khu công nghiệp Nam Đông Hà là vệt cây xanh chuyên dụng của đô thị, ngoài chức năng chính là cách ly còn có vai trò quan trọng trong cảnh quan phía Nam của thành phố Đông Hà. 
Theo QCVN 01: 2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (mục 2.5 điều 2.5.2 khoảng cách an toàn về môi trường (ATMT)): Phải bố trí dải cây xanh cách ly quanh khu công nghiệp, kho tàng và cụm công nghiệp với chiều rộng ≥ 10m.
Hiện trạng vệt cây xanh dài 1km dọc tuyến đường bị hoang hóa, chưa được đầu tư chưa tôn tạo được cảnh quan đô thị và cảnh quan trước khu công nghiệp. Việc tổ chức bố trí khu cây xanh cách ly để hạn chế ảnh hưởng của khu công nghiệp đến các khu vực này là rất cần thiết.

Đường Hùng Vương là tuyến đường trục chính trung tâm thành phố Đông Hà, có lưu lượng xe lưu thông lớn, tập trung nhiều trụ sở Ban ngành cấp tỉnh, nhiều doanh nghiệp, trường học, là khu vực kinh doanh buôn bán sầm uất của thành phố. Do vậy, cảnh quan ở hai bên tuyến đường cần được đầu tư tạo điểm nhấn về kiến trúc, các điểm công viên cây xanh, bồn hoa thảm cỏ… để tạo cảnh quan cho đô thị. 

Bên cạnh đó, các công trình công cộng ở khu vực lân cận khu công nghiệp Nam Đông Hà như bệnh viện tỉnh, cơ quan hành chính Sở Nông Nghiệp & PTNT và các khu dân cư đã được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động nên chịu tác động của khu công nghiệp. Ngoài ra, công nhân khu công nghiệp, học sinh, bệnh viện đa khoa tỉnh và dân cư lân cận có nhu cầu hoạt động cộng đồng, tập thể dục thể thao, vui chơi… nên cần không gian công viên cây xanh để đáp ứng các hoạt động đó.
Với vị trí đặc biệt của khu cây xanh cách ly nên việc kết hợp chức năng công viên đô thị và cây xanh cách ly là giải pháp lồng ghép tốt để đạt được các mục tiêu đặt ra. Từ lý do trên, việc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên đường Hùng Vương là rất cần thiết, cụ thể hóa nội dung đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Đông Lương đã được phê duyệt, tạo cơ sở để triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. 
1.1.2. Tính chất khu vực lập quy hoạch, mục tiêu đồ án

* Tính chất khu vực quy hoạch:
- Là công viên cách ly vệ sinh nhằm cách ly khu công nghiệp với đô thị, đáp ứng yêu cầu môi trường khu công nghiệp và đô thị cận khu công nghiệp. 

- Là khu cây xanh cách ly vệ sinh kết hợp với công viên cảnh quan nhằm tôn tạo không gian trước khu công nghiệp và không gian đô thị, là nơi sinh hoạt công cộng của người dân.
- Phân khu chức năng chính của khu vực lập quy hoạch: Khu công viên cách ly vệ sinh và khu công viên cảnh quan.
* Mục tiêu đồ án: 
- Quy hoạch phù hợp với tính chất trên, đồng thời quy hoạch Công viên đường Hùng Vương còn đóng vai trò cải thiện vi khí hậu, điều hòa không khí, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
- Theo định hướng Khu công nghiệp Nam Đông Hà là khu công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao nên cần phân chia chức năng khu công viên hợp lý để đảm bảo mật độ cây xanh cách ly vệ sinh và cây xanh tạo cảnh quan, đặc biệt là cảnh quan dọc tuyến đường Hùng Vương tạo bộ mặt cho đô thị.
- Phương án quy hoạch cần có giải pháp về đầu tư, quản lý vận hành, có tính khả thi cao.

- Hồ sơ quy hoạch chi tiết công viên là cơ sở pháp lý để quản lý đất đai, triển khai các bước tiếp theo để đầu tư xây dựng, đưa công trình vào sử dụng.
1.2. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

1.2.1. Cơ sở pháp lý

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

· Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị;

- Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị;

- Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc “Ban hành  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng”

- QCVN 01:2019: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

- QCXDVN 07:2016: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- TCVN 9257:2012: Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 8270:2009: Tiêu chuẩn Quốc gia về quy hoạch cây xanh sử dụng hạn chế và chuyên dụng trong đô thị - tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 4449:1987: Quy hoạch xây dựng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế;
- Quyết định số 1421/QĐ-BXD ngày 08/7/2005 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

- Căn cứ Thông báo số 20/TB-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Hà Sỹ Đồng tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện các dự án hạ tầng và phát triển quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư;

- Quyết định số  2115/ QĐ-UBND ngày 01/10/ 2020 của UBND của UBND thành phố Đông Hà  về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công viên đường Hùng Vương;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 29/12/2020 về việc lấy ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên đường Hùng Vương;
- Các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan.
1.2.2. Nguồn tài liệu

- Bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.
- Bản đồ quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Nam Đông Hà tỉnh Quảng Trị lập tháng 10 năm 2003
- Tài liệu kinh tế - xã hội của địa phương.
- Tài liệu điều tra khảo sát thực tế, bản đồ giải thửa và tài liệu khác có liên quan.
2. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG

2.1. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

2.1.1. Vị trí, quan hệ ranh giới và phạm vi quy hoạch

Khu vực quy hoạch là vệt cây xanh cách ly theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Đông Lương, thành phố Đông Hà. Vệt cây xanh nằm dọc theo đường Hùng Vương và khu công nghiệp Nam Đông Hà, ở vị trí:

- Phía Đông giáp: các nhà máy công nghiệp nhẹ thuộc khu công nghiệp Nam Đông Hà:
- Phía Tây giáp: đường Hùng Vương.

- Phía Bắc giáp: đường Điện Biên Phủ (QL.9D).

- Phía Nam giáp: khu cây xanh trước trường ISCHOOL Quảng Trị.

Diện tích lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khoảng 5,06 ha
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Sơ đỒ vỊ trí và giỚi hẠn khu đẤt
Thống kê các cơ sở sản xuất giáp với khu quy hoạch và phân cấp độc hại theo TCVN 4449:1987: Quy hoạch xây dựng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế:
+ Thức ăn chăn nuôi SEPON FEED (Sản xuất và chế biến thực phẩm – nhóm V)

+ Công ty cổ phần đất thép (Sản xuất kim loại cơ khí và gia công kim loại – nhóm V)

+ Nhà máy sản xuất cửa nhôm hệ family windows (Sản xuất kim loại cơ khí và gia công kim loại – nhóm V)

+ Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà (công nghiệp dệt – nhóm V)

+ Công ty TNHH MTV mộc mỹ nghệ Nguyễn (Sản xuất và gia công gỗ -
nhóm V)

+ Đại Thanh Furniture (DTF) (Sản xuất và gia công gỗ - nhóm V)
 * Nhận xét: Các nhà máy giáp với khu quy hoạch ở cấp nhỏ nhất cấp V nên chiều rộng dải cách ly có thể thấp hơn 50m nhưng không được nhỏ hơn 10m.
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QUAN HỆ RANH GIỚI VỚI KHU VỰC XUNG QUANH KHU ĐẤT
2.1.2. Địa hình, địa mạo
Địa hình địa mạo khu đất công viên là vùng tương đối bằng phẳng. Phía Bắc và phía Nam thấp dần về cổng khu công nghiệp. Nền công viên hiện tại là khu đất trống trồng cây cách ly giữa khu công nghiệp và khu dân cư, cốt nền cao từ khu vực phía Bắc và phía Nam, dốc dần về trung đoạn khu vực cổng khu công nghiệp, chênh nhau từ 2-5m theo độ dốc đường đã quy hoạch.

2.1.3. Khí hậu, thủy văn

Khí hậu:

- Quảng Trị nằm trọn vẹn trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa, là vùng chuyển tiếp giữa hai miền khí hậu. Miền khí hậu phía Bắc có mùa đông lạnh và phía Nam nóng ẩm quanh năm. Ở vùng này khí hậu khắc nghiệt, chịu hậu quả nặng nề của gió Tây Nam khô nóng, bão, mưa lớn, khí hậu biến động mạnh.

- Tổng số giờ nắng trung bình năm ở Quảng Trị dao động từ 1.700-1.800 giờ. Số giờ nắng nhất vào tháng 7 (240-250 giờ).

- Nhiệt độ trung bình hàng năm dao động từ 20-25 °C. Nhiệt độ tối cao trong năm vào các tháng nóng, có khi trên 40 °C. Nhiệt độ thấp nhất trong năm có thể xuống tới 8-10 °C.

- Mùa mưa diễn ra từ tháng 9 đến tháng 1, với lượng mưa trong thời gian này chiếm khoảng 75-85% tổng lượng mưa cả năm. Tổng lượng mưa cả năm dao động khoảng 2.000–2.700 mm, số ngày mưa 130-180 ngày.

- Độ ẩm tương đối trung bình, tháng ẩm 85-90%, còn tháng khô thường dưới 50%, có khi xuống tới 30%. Thành phố Đông Hà vào mùa hè bị khô cạn hơn cả.

- Gió phơn Tây Nam khô nóng, thường gọi là “gió Lào”, thường xuất hiện vào tháng 3-9 và gay gắt nhất tháng 4-5 đến tháng 8. Hàng năm có 40-60 ngày khô nóng.

- Mùa bão ở Quảng Trị diễn ra từ tháng 7 đến tháng 11, trong đó tháng 9-10 nhiều bão nhất. Theo số liệu thống kê bình quân 0.8 cơn bão/năm ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Trị.

Điều kiện khí hậu ảnh hưởng theo phạm vi chung, tuy nhiên khu vực quy hoạch do có hệ thống kênh mương, diện tích đất lúa lớn, không khí có độ ẩm và hơi nước nên vi khí hậu thuận lợi, vào mùa hè nhiệt độ dễ chịu hơn nơi khác.

Thủy văn:

Khu quy hoạch thuộc phía Nam thành phố Đông Hà là vùng đất cao, không bị tác động bởi các sông suối.
2.1.4. Địa chất thủy văn, địa chất công trình

Theo kết quả khảo sát của các dự án đã xây dựng thì địa chất thủy văn và địa chất công trình thuận lợi. Số liệu chi tiết sẽ được khảo sát trong bước lập dự án đầu tư cụ thể của công trình.
2.2. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẤT XÂY DỰNG

- Khu đất quy hoạch hiện tại là đất trống, đã được quy hoạch là cây xanh cách ly tại đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Đông Lương. Cây xanh chưa được đầu tư trồng trên khu đất.
- Khu đất thuận lợi để xây dựng công trình kiến trúc và hạ tầng. Tuy nhiên, chất đất khô cằn, ít dinh dưỡng, không phù hợp để cây phát triển, do vậy nếu trồng cây xanh tạo cảnh quan thì cần phải có giải pháp cải tạo đất để đảm bảo cây xanh sinh trưởng phát triển tốt.
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BẢn đỒ đánh giá hiỆn trẠng sỬ dỤng đẤt
	BẢNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

	STT
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Tỉ lệ (%)

	1
	Đất quy hoạch phân khu cây xanh cách ly
	38.383
	75,9

	2
	Đất giao thông
	12.203
	24,1

	TỔNG
	50.586
	100.0


2.3. HIỆN TRẠNG DÂN CƯ, XÃ HỘI

2.3.1. Hiện trạng dân cư, lao động
- Trong khu vực quy hoạch không có dân cư.
- Tiếp giáp với khu quy hoạch là các khu dân cư phía Nam thành phố. Việc hình thành công viên sẽ phục vụ người dân tại các khu dân cư này.
2.3.2. Hiện trạng hạ tầng xã hội
- Trong ranh giới quy hoạch không có công trình hạ tầng xã hội.
- Ngoài ranh giới và bán kính liên quan công trình công cộng, hạ tầng xã hội gồm: Bệnh viện đa khoa tỉnh, trụ sở cơ quan, đất quy hoạch thương mại dịch vụ, trường tiểu học. Nhìn chung người dân hoạt động trong các công trình công cộng, y tế, giáo dục ở khu vực này đều có nhu cầu sử dụng công viên để sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe.
2.4. HIỆN TRẠNG KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN, CÂY XANH

- Trong khu đất có công trình kiến trúc là cổng ra vào khu công nghiệp đóng vai trò là công trình điểm nhấn cho khu vực quy hoạch cũng như khu công nghiệp Nam Đông Hà.

- Khu đất thiết kế hiện trạng là đất trống có trồng một số loại cây nhưng không đảm bảo cách ly giữa khu công nghiệp với khu vực lân cận.

- Cảnh quan cây xanh trong khu vực quy hoạch chưa được đầu tư. Đã có cây xanh trên vỉa hè tuyến đường Hùng Vương nhưng chưa đồng bộ.
2.5. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

2.5.1. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật (san nền, thoát nước mưa)

- Khu vực lập quy hoạch mới san nền sơ bộ, nhiều chổ không bằng phẳng do quá trình lâu dài chưa được đầu tư.
- Hệ thống thoát nước mưa được đầu tư theo đường bao chung quanh khu đất.
2.5.2. Hiện trạng giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- Đường Điện Biên Phủ:

+ Hiện trạng là đường nhựa, lòng đường rộng 18m vỉa hè hai bên mới được đầu tư ở ngã tư đường Điện Biên Phủ giao với đường Hùng Vương.
+ Lộ giới quản lý theo quy hoạch phân khu: 53m (7.5m + 5.5m + 2m + 11.5m + 11.5m + 2m + 5.5m + 7.5m)

- Đường Hùng Vương:

+ Hiện trạng là đường nhựa đã có vỉa hè một bên đã được đầu tư, vỉa hè phía khu đất thiết kế là lề đất: 32m (6m + 9m + 2m + 9m + lề đất 6m). 

+ Lộ giới quản lý theo quy phân khu: 32m (6m + 8,5m + 3m +8,5m + 6m)
- Đường Khu công nghiệp:

+ Hiện trạng là đường nhựa vỉa hè một bên phía khu công nghiệp: lộ giới 24,25m (lề đất 5m +11,25m + 8m)
+ Lộ giới quản lý theo quy hoạch chi tiết: 24,25m (5m + 11,25m + 8m)
2.5.3. Hiện trạng cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc

- Hệ thống cấp nước chính đi dọc theo vỉa hè đường Hùng Vương và đường gom khu công nghiệp.
- Hiện đã có đường dây 22kv dọc theo đường Hùng Vương và đường giao thông giáp khu công nghiệp.
2.5.4. Hiện trạng thoát nước bẩn, xử lý nước thải

Trong ranh giới quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải.
2.6. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Khu đất đã có hạ tầng cơ bản chung quanh, thuận lợi để đầu tư xây dựng. Tuy nhiên do dự án là công viên nên cần chú trọng việc cải tạo đất để cây có thể sống và phát triển tốt có thể thay đất cho các khu vực trồng cây, chiều sâu tối thiểu 1m. Công viên có chức năng cách ly giữa khu công nghiệp và khu dân cư đồng thời phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của dân cư lân cận, tạo cảnh quan đô thị dọc tuyến đường Hùng Vương.
3. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN
3.1. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính
· Theo QCVN 01: 2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng:
 Mật độ xây dựng gộp tối đa của khu công viên là 5%;

(Mật độ xây dựng gộp của một khu vực đô thị: là tỷ lệ diện tích chiếm đất của
các công trình kiến trúc chính trên diện tích toàn khu đất (diện tích toàn khu đất có
thể bao gồm cả: sân, đường, các khu cây xanh, không gian mở và các khu vực
không xây dựng công trình).
BẢNG CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHÍNH CỦA ĐỒ ÁN
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	I
	Sử dụng đất
	
	
	

	1
	Cây xanh cách ly vệ sinh
	%
	≥ 32
	

	2
	Cây xanh cảnh quan
	%
	≥ 20
	QCVN 01: 2019

	3
	Diện tích xây dựng gộp
	%
	≤ 5
	QCVN 01: 2019

	II
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	
	

	1
	Cấp điện
	
	
	

	
	- Cấp điện chiếu sáng
	KW/ha
	≥ 10
	

	2
	Cấp nước
	
	
	

	
	· Nước rửa đường
	Lít/m2-ngđ
	0,5
	

	
	· Nước tưới cây
	Lít/m2-ngđ
	3
	

	3
	Chỉ tiêu thoát nước
	% (nước cấp)
	≥ 80
	

	4
	Chỉ tiêu nước thải
	m3/ha-ngđ
	16 - 48
	

	5
	Thu gom chất thải rắn
	Kg/người/ngđ
	1,0
	

	
	
	Tỷ lệ thu gom
	100%
	


3.2. Chỉ tiêu sử dụng đất trong công viên
· Đất cây xanh cách ly vệ sinh: 30-35%

· Đất cây xanh cảnh quan: 40-50%

· Sân tập trung quảng trường: 5-10%

· Đất dự trữ (nhà vệ sinh công công, dịch vụ giải khát...): 1- 3%

· Đường dạo: 10-12%
4. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

4.1. CƠ CẤU QUY HOẠCH
4.1.1. Phương án 1 (phương án so sánh)
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Sơ đỒ cơ cẤu phương án 1 (phương án so sánh)
a. Đặc điểm:
- Tổng thể công viên được chia thành khu A và khu B kết nối với nhau bởi lối vào khu công nghiệp Nam Đông Hà. 
- Lối vào được mở ra ở nhiều vị trí dọc các tuyến đường để người dân dễ dàng tiếp cận.
- Công viên khu A: tại lối vào chính thiết kế đồi cảnh quan để tạo điểm nhấn, từ lối vào chính rẽ sang hai bên là quảng trường, sân tập trung nằm đối diện cổng bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị và khu thể dục dưỡng sinh. Trong khu thể dục dưỡng sinh thiết kế các bồn cây nằm xiên theo hướng Bắc - Nam để trồng các loại cây bóng mát che nắng trực tiếp từ hướng Đông – Tây, các dụng cụ tập thể dục được bố trí ở khu vực này.

- Công viên khu B: quảng trường, sân tập trung, sân tập thể dục thể thao được bố trí đối diện sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị.
- Ở khu vực cổng vào khu công nghiệp tổ chức quảng trường, sân tập trung ở cả hai khu A và B để tạo không gian mở đồng thời tạo ra sự liên kết hai khu với nhau.
- Bãi đỗ xe được bố trí ở gần lối vào chính.

- Dọc theo tuyến đường Hùng Vương thiết kế cây xanh cảnh quan, thảm cỏ để tạo bộ mặt cho công viên, dọc theo tuyến đường khu công nghiệp là các mảng cây xanh cách ly vệ sinh. 
- Đề xuất cầu đi bộ từ bệnh viện sang công viên vị trí gần cổng bệnh viện.
b. Ưu điểm, nhược điểm:
- Tạo lập cảnh quan cho đô thị, đáp ứng nhu cầu người dân và đảm bảo được mật độ cây xanh cách ly khu công nghiệp. 

- Bãi đỗ xe ở khu A nằm gần cổng phụ bệnh viện là nơi tập trung đông người nên ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
- Quảng trường, sân tập trung có diện tích lớn làm giảm mật độ trồng cây xanh.
- Cầu đi bộ đảm bảo an toàn giao thông cho người tiếp cận công viên và là công trình điểm nhấn như cổng chào khi di chuyển trên đường Hùng Vương, vị trí có thuận lợi cho khu bệnh viện nhưng chưa thuận lợi cho nhiều người dân đô thị sử dụng.

4.1.2. Phương án 2 (phương án đề xuất chọn)
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Sơ đỒ cơ cẤu phương án 2 (phương án chỌn)
a. Đặc điểm:
- Tương tự phương án 1, phương án đề xuất chọn tăng cường diện tích trồng cây xanh cách ly. Lấy bồn cây dọc khu đất cách đường dạo 10m làm ranh giới quy ước để phân chia hai khu vực là khu trồng cây xanh cách ly vệ sinh và khu trồng cây xanh cảnh quan. Trong tương lai công viên có thể cải tạo thành công viên cảnh quan nên khu vực chuyển tiếp từ cây xanh cách ly tới cây xanh cảnh quan trồng cây xanh đa tầng từ thấp đến cao để vừa đảm bảo tính chất cách ly, vừa đảm bảo cảnh quan cho công viên thuận lợi cho việc chuyển đổi chức năng sau này. Khu công viên đảm bảo mật độ xây dựng gộp dưới 5% theo quy định. 
· Tuyến đường Điện Biên Phủ đã phê duyệt có lộ giới 53m nên phương án thiết kế lùi vào theo đúng lộ giới đường, phần đất trống làm vỉa hè và các bồn hoa thấp để tạo cảnh quan và không che chắn tầm nhìn của người tham gia giao thông.
·  Trên cơ sở hiện trạng khu công nghiệp đang hoạt động và định hướng phát triển trong giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 01-NQ/ĐH ngày 16/10/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII xác định: “Phát triển Khu công nghiệp Nam Đông Hà theo hướng công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao”. Do đó, đề xuất thiết kế quy hoạch chiều rộng dải cây xanh cách ly vệ sinh ở vị trí hẹp nhất là 10m, vị trí rộng nhất là 23,62m để đảm bảo yêu cầu về tính chất cách ly (tối thiểu 10m) và công viên cảnh quan chuyên đề tạo điểm nhấn kiến trúc cho tuyến đường Hùng Vương và khu đô thị phía Nam thành phố Đông Hà.

- Tổng thể cảnh quan công viên được chia theo tuyến đường chính thành công viên khu A và công viên khu B.
- Công viên khu A: tại quảng trường, sân tập trung nằm đối diện cổng bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị thiết kế đồi cảnh quan để tạo điểm nhấn kết hợp sân thể dục dưỡng sinh, các dụng cụ tập thể dục được bố trí ở khu vực này.

- Công viên khu B: quảng trường, sân tập trung, sân tập thể dục thể thao được bố trí đối diện sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị.

- Diện tích quảng trường, sân tập trung được thiết kế nhỏ hơn so với phương án 1 để tăng diện tích trồng cây xanh. Bãi đỗ xe khu A được đưa xuống gần cổng vào khu công nghiệp để hạn chế xung đột giao thông, bãi đỗ xe khu B bố trí đối diện với khu đất quy hoạch trung tâm thương mại để kết hợp đồng thời phục vụ khu thương mại.
- Công viên khu A bố trí khu đất dự trữ để làm nhà vệ sinh công cộng.
- Vỉa hè trên đường Hùng Vương thiết kế bồn hoa rộng 2m kéo dài theo tuyến và ngắt quãng tại một số vị trí làm lối vào công viên, ngoài trồng cây xanh bóng mát trên vỉa hè còn trồng thêm các loại cây hoa tầm thấp để tạo điểm nhấn cảnh quan khi nhìn từ phía đường Hùng Vương. Điểm thêm vào đó là các trụ đèn led màu để tạo không gian sống động, điểm nhấn kiến trúc cho công viên vào ban đêm.

- Cầu đi bộ sang công viên nằm ở vị trí gần cổng vào khu công nghiệp thuận tiện cho việc đi lại của đại đa số người dân.
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b. Ưu điểm, nhược điểm:


- Phân khu chức năng hợp lý, tăng mật độ cây xanh đảm bảo mật độ cây xanh cách ly, vệ sinh và hình thành trục cảnh quan khi di chuyển trên đường Hùng Vương.
- Cầu đi bộ di chuyển xuống gần cổng phụ bệnh viện thuận lợi cho nhiều người tiếp cận đảm bảo an toàn giao thông và là công trình điểm nhấn khi di chuyển trên đường Hùng Vương.
4.2. QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT
Quy hoạch sử dụng đất tuân thủ theo quy chuẩn quy hoạch đô thị và tiêu chuẩn chuyên ngành. Trong phương án quy hoạch chú trọng đến quỹ đất cây xanh cách ly, đảm bảo an toàn về vệ sinh môi trường. 
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BẢn ĐỒ quy hoẠch tỔng mẶt bẰng sỬ dỤng đẤt
	BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

	STT
	Loại đất
	 Diện tích (M2) 
	 Tỉ lệ (%) 

	1
	Đất cây xanh
	      28,689 
	    56.7 

	 
	Cây xanh cách ly vệ sinh
	      11,387 
	    22.5 

	 
	Cây xanh cảnh quan
	      17,302 
	    34.2 

	2
	Sân tập trung, quảng trường
	        2,472 
	      4.9 

	3
	Đất dự trữ
	           698 
	      1.4 

	4
	Đất giao thông
	      18,727 
	    37.0 

	 
	Đường dạo
	        3,936 
	      7.8 

	 
	Bãi đỗ xe
	           813 
	      1.6 

	 
	Đường vào khu công nghiệp, vỉa hè đường đô thị
	      13,978 
	    27.6 

	Tổng
	      50,586 
	  100.0 


	BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI KHU CÔNG VIÊN

	Stt
	Loại đất
	Diện tích (M2)
	Tỉ lệ (%)

	1
	Đất cây xanh cách ly vệ sinh
	     11,387 
	32.5

	2
	Đất cây xanh cảnh quan
	     16,515 
	47.2

	3
	Sân tập trung quảng trường
	       2,472 
	7.1

	4
	Đất dự trữ (dự kiến xây dựng nhà vệ sinh)
	          698 
	2.0

	5
	Đường dạo
	       3,936 
	11.2

	Tổng
	     35,008 
	100.0
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MẶT CẮT NGANG ĐẠI DIỆN QUA CÔNG VIÊN
· Ranh giới giữa công viên cảnh quan và công viên cách ly vệ sinh là đường đổ bê tông dọc theo đường dạo cách mép đường dạo 10m.
· Mật độ xây dựng gộp khu công viên: 2%.
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phối cảnh minh họa ranh giới giữa công viên cảnh quan và công viên cách ly vệ sinh
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BỒN CÂY NGĂN CÁCH GIỮA công viên cảnh quan và

 công viên cách ly vệ sinh

4.3. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ
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SƠ đỒ tỔ chỨc không gian, kiẾn trúc, cẢnh quan
4.3.1. Các công trình điểm nhấn theo các hướng tầm nhìn

Điểm nhấn khu quy hoạch được xác định như sau:

Điểm nhấn phía Đông: 

Khu vực bên ngoài công viên: Cụm các công trình nhà máy nhà xưởng khu công nghiệp.
Phía Đông chủ yếu là trồng cây cách ly vệ sinh ngăn bụi và khí thải từ khu công nghiệp.
Điểm nhấn phía Tây:

Bên ngoài công viên dọc tuyến đường Hùng Vương với các công trình công cộng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, công trình hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị.

Công trình cầu đi bộ kết nối hai bên tuyến đường Hùng Vương, thiết kế tạo điểm nhấn công viên từ phía Tây.
[image: image15.jpg]



Cầu đi bộ
 Vỉa hè dọc đường Hùng Vương được quy hoạch tăng cường cây xanh theo mô hình phủ xanh ba tầng. Tầng thứ nhất gồm các cây lớn, cây lâu năm ở trên cao. Tầng thứ 2 là các cây cảnh quan nhỏ có dáng cây, hoa hoặc lá đẹp, dây leo phủ lên giàn treo ,… Tầng cuối cùng là nơi trồng các loại cây nhỏ, cỏ xanh… nhằm trang trí và tăng diện tích đất thấm nước, thoát nước. Không duy trì các tán lá cây trong phạm vi từ 1m đến 2,5m so với cốt vỉa hè để tạo sự thông thoáng kết nối tầm nhìn các không gian với nhau.

Điểm nhấn phía Nam:
Khu vực bên ngoài công viên: công trình trường Ischool Quảng Trị.
Điểm nhấn phía Nam là quảng trường đan xen với các bồn hoa thảm cỏ trang trí 
Điểm nhấn phía Bắc:

Đây là khu dạo tĩnh công viên, lối vào được mở rộng tăng khả năng tiếp cận kết nối công viên với đô thị, trang trí tạo dáng nghệ thuật thu hút các hoạt động.
Điểm nhấn khu Trung tâm công viên:

Điểm nhấn trung tâm của tổng thể công viên là cổng khu công nghiệp Nam Đông Hà, quy hoạch lối vào chính công viên khu A và Khu B là các quảng trường được kết hợp các thủ pháp xử lí điểm nhìn, tầm nhìn, quảng trường tập trung với các yếu tố cây xanh, đèn đường, bồn hoa, đài nước… vật liệu ốp lát tạo hoa văn. Đồi cảnh quan cũng được thiết kế để tạo hiệu ứng về chiều cao và thay đổi cảm thụ thị giác khi di chuyển trên đường.
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QuẢng trưỜng trung tâm

[image: image17.jpg]



Đài phun nưỚc
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Sân tẬp trung công viên
4.3.2. Xác định chiều cao công trình

Chiều cao khống chế xây dựng trong công viên là 1 tầng, đối với công trình tượng đài nghệ thuật theo thiết kế của tác giả điêu khắc được thực hiện trong hồ sơ riêng.
4.3.3. Khoảng lùi xây dựng

Khoảng lùi các công trình xây dựng trong công viên tối thiểu 6m và có ít nhất 1 hàng cây bóng mát bao bọc bên ngoài phía đường giao thông.

4.3.4. Hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của công trình

· Hình thức kiến trúc phù hợp nhất với khu vực là mái dốc, đặc biệt Quảng Trị là vùng có khí hậu nhiệt đới mưa nhiều, nắng nóng nên thiết yếu cần phải duy trì loại mái này chống nóng. Mái phẳng bằng bê tông cốt thép trồng phủ cây xanh bên trên cũng là lựa chọn khi xây dựng trong công viên. 
· Sử dụng màu cơ bản là tông màu nhẹ, màu tự nhiên của vật liệu, tránh sử dụng những vật liệu chói bóng như: inox, aluminum... chỉ sử dụng màu mạnh đối với điểm nhấn của công trình. Hạn chế sử dụng kính nếu không có biện pháp dùng cây xanh hoặc lam che chắn nắng.

· Công trình trong công viên khu vực giải trí cần có màu sắc tươi vui, phù hợp với từng lứa tuổi. Các thiết bị, biển báo cần nổi rõ trong môi trường cây xanh để dễ nhận biết sử dụng.
4.3.5. Cây xanh, mặt nước, quảng trường và các khu chức năng công viên

a. Hệ thống cây xanh
Quy hoạch cây xanh được phân hai khu vực chính là khu trồng cây xanh cách ly và khu trồng cây xanh cảnh quan dọc đường Hùng Vương.
Cây xanh cách ly:
· Tính chất cây trồng:

+ Cây xanh cản khói, ngăn bụi: chọn cây có chiều cao, không trơ cành, tán lá rậm rạp, lá nhỏ, mặt lá ráp.

+ Bố trí quy hoạch cây xanh đa tầng từ thấp đến cao để vừa đảm bảo tính chất cách ly, vừa đảm bảo cảnh quan cho công viên, có định hướng quy hoạch để cải tạo thành công viên cảnh quan trong tương lai.

+ Khu vực có chất độc hại NO, CO2, CO, NO2 trồng cây theo phương pháp nanh sấu và xen kẽ cây bụi để hiệu quả hấp thu cao (tốt nhất tạo 3 tầng tán).
+ Dải cây cách ly cùng loại khi diện tích hẹp và hỗn hợp khi cần dải cách ly lớn.

· Đề xuất trồng cây phi lao, nhội... tại vệt cây xanh cách ly giáp khu công nghiệp. 
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Minh họa trồng cây xanh cách ly
Cây xanh tạo cảnh quan, điểm nhấn:
· Chọn cây phong phú về chủng loại cây bản địa và ngoại lai, có vẻ đẹp đảm bảo bốn mùa có hoa lá xanh tươi không rụng lá trơ cành, cây phải chịu được gió bụi, sâu bệnh, có rễ ăn sâu không có rễ nổi, không có quả thịt gây hấp dẫn ruồi muỗi, không có gai sắc nhọn, hoa quả mùi khó chịu. Chọn cây trang trí có giá trị trang trí cao (hình thái, màu sắc, khả năng cắt xén). 
· Các loại cây được trồng làm trục dẫn hướng ở các lối vào công viên, chung quanh quảng trường, tạo cảnh quan dọc tuyến đường Hùng Vương. Đề xuất trồng các loại cây có thân to, cành lá có cấu trúc hình học ổn định: cau đuôi chồn, cau vua…
· Khu vực quảng trường và thảm cỏ giáp vỉa hè đường Hùng Vương phối kết nhiều loại cây, loại hoa, có chiều cao khác nhau thành tầng lớp không gian tạo điểm nhấn cho trục cảnh quan. Kết hợp trồng đan xen các loại cây với nhau như cây tầng cao: cau đuôi chồn, cau vua, cây tầng thấp: hồng lộc và các cây bụi nhỏ như chuỗi ngọc, hoa trang. (xem lại cây cọ dầu vì loại cây này không có phải là cây cổ thụ, tuổi thọ cây bị hạn chế).
· Bên trong công viên trồng các loại cây bóng mát có hoa tạo cảnh quan như cây móng bò tím, bằng lăng…
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Quy hoạch cây xanh toàn khu: được phân thành các loại chính theo tầng bậc, chức năng cảnh quan sau:
Cây xanh tầng cao (đại mộc):
· Là cây có chiều cao trưởng thành lớn, cây bóng mát, thân chắc, lá đẹp, phát triển ổn định, tuổi thọ lâu dài. Chiều cao tối thiểu từ 3,0 m trở lên và đường kính thân cây tại chiều cao tiêu chuẩn từ 5,0 cm trở lên, duy trì chiều cao tán trên 5m.
- Cây xanh trên vỉa hè phải thiết kế hợp lý để có được tác dụng trang trí, phân cách, chống bụi, chống ồn, phối kết kiến trúc, tạo cảnh quan đường phố, cải tạo vi khí hậu, vệ sinh môi trường, chống nóng, không gây độc hại nguy hiểm cho khách bộ hành, an toàn cho giao thông và không ảnh hưởng tới các công trình hạ tầng đô thị (đường dây, đường ống, kết cấu vỉa hè mặt đường). Khoảng cách trồng trung bình là 8-10m/cây, khoảng cách tính từ mép lề đường là 1,0m. Loại cây đề xuất trồng là cây lim xẹt, cây sưa…
- Trong công viên sử dụng loại cây tầng cao để tạo bóng mát được trồng dọc theo tuyến đường dạo. Trồng cây phát triển đều để tạo hiệu ứng cảnh quan, loại cây này có lá không quá rậm che phủ độ sáng của đường và không tốt khi sử dụng công viên vào buổi tối. Loại cây đề xuất dọc theo tuyến dạo là cây lim xẹt, khoảng cách trồng trung bình là 6-8m/cây, trồng cách đường dạo 1m – 1,5m.
Cây xanh tầng trung bình (trung mộc):
- Chiều cao tối thiểu từ 3,0 m trở lên và đường kính thân cây tại chiều cao tiêu chuẩn từ 5,0 cm trở lên, duy trì tầng cao tán từ 3m- 5m
- Tạo điểm nhấn cho các trục cảnh quan và tôn tạo nét đẹp cho công trình, trồng các loại cây đa thân, cành mềm, hoa đẹp, chẳng hạn như: móng bò tím, bằng lăng, hồng lộc... Loại cây này được trồng chủ yếu trên phần bên trong công viên, dọc đường dạo nhỏ để tạo cảnh quan. Giàn hoa giấy bố trí khoảng cách ly cây xanh thấp tránh trẻ em tiếp xúc trực tiếp với gai nhọn.
Cây tầng thấp (tiểu mộc):
Các bồn hoa, thảm cỏ được bố trí dưới gốc cây vỉa hè, dải phân cách và các khu thảm xanh của công viên (cây chuỗi ngọc, cây bông trang, mắt nai, cỏ đậu…)

Các loại cây tránh trồng trong công viên, nơi công cộng:

Các loại cây có không phù hợp với nơi tập trung công cộng là cây sinh chất độc, cây có hoa phấn thu hút nhiều côn trùng, cây có gai sắc nhọn, cành thân dễ gãy đổ, cây có ảnh hưởng tiêu cực đến các loại cây trồng lân cận… Các loại này không được trồng trong công viên.
CHỌN LOẠI CÂY TRỒNG CHO CÁC KHU CHỨC NĂNG TRONG CÔNG VIÊN
	Stt
	Khu chức năng
	Tính chất cây trồng
	Kiến nghị
trồng cây
	Ghi chú

	1
	Cây xanh cách ly
	- Cây xanh cản khói, ngăn bụi: chọn cây có chiều cao, cây không trơ cành, tán lá rậm rạp, lá nhỏ, mặt lá ráp.

- Khu vực có chất độc hại NO, CO2, CO, NO2, trồng cây theo phương pháp nanh sấu và xen kẽ cây bụi để hiệu quả hấp thụ cao (tốt nhất tạo 3 tầng tán)

- Chọn loại cây chịu được khói bụi độc hại
	- Cây phi lao, nhội, dâm bụt…
	- Khu vực giáp với cây xanh cảnh quan có thể trồng đan xen thêm cây cảnh quan như hồng lộc, phi lao, bông trang, mắt nai… để tạo sự hài hòa chuyển tiếp giữa 2 khu.

	2
	Cây xanh cảnh quan
	- Chọn cây phong phú về chủng loại cây bản địa và cây ngoại lai, có vẻ đẹp

- Trồng cây đảm bảo bốn mùa có hoa lá xanh tươi

- Chọn cây trang trí phải có giá trị trang trí cao (hình thái, màu sắc, khả năng cắt xén)
	- Cây lim xẹt, móng bò tím, bằng lăng, hồng lộc, chuỗi ngọc, bông trang, mắt nai, cỏ đậu, hoa giấy….
	- Dọc đường dạo và các bồn hoa vỉa hè trồng các loại cây chuỗi ngọc, hoa trang, mắt nai… để trang trí tạo cảnh quan.

	3
	Cây xanh đô thị
	- Tận dụng chọn giống cây địa phương để dễ dạng thích nghi với điều kiện sống

- Chọn cây có tuổi thọ cao
- Cho bóng mát rộng

- Tránh trồng cây ăn quả hấp dẫn trẻ em

- Tránh những cây hoa quả hấp dẫn hoặc làm mồi cho sâu bọ, ruồi nhặng.

- Tránh những cây gỗ giòn, dễ gãy.
	- Cây sưa, lim xẹt, cây sấu, sao đen…
	


b. Quảng trường, hướng tiếp cận

· Quảng trường khu A: là quảng trường chính thứ nhất tiếp cận với đường Hùng Vương.
[image: image22.jpg]



QuẢng trưỜng công viên khu A
· Quảng trường khu B: là quảng trường chính thứ hai tiếp cận với đường Hùng Vương.
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Qurng trưỜng công viên khu B
· Ngoài ra còn có các lối tiếp cận khác được bố trí dọc theo các tuyến đường tiếp giáp với công viên.
c. Khu thể dục, dưỡng sinh

Khu tập thể dục dưỡng sinh bố trí kết hợp với quảng trường công viên khu A và khu B thuận lợi việc tiếp cận từ các hướng, khu vực này được bố trí các thiết bị thể dục ngoài trời phục vụ nhu cầu nâng cao sức khỏe cho người dân. 
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Khu tẬp thỂ dỤc 

d. Khu dạo tĩnh

Khu vực dạo tĩnh không phân thành khu vực cụ thể mà luân chuyển từ tĩnh sang động từ phía Bắc đến phía Nam xuyên suốt cả công viên, cảnh quan khu này cũng được đầu tư kết hợp tổ chức cây xanh bóng mát và cây cảnh quan tạo không gian hấp dẫn. Dọc theo các tuyến đường dạo bố trí các ghế đá chỗ ngỗi nghỉ chân, giàn hoa.
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ĐưỜng đi dẠo trong công viên
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ĐưỜng đi dẠo trong công viên
e. Nhà nhà vệ sinh, khu dịch vụ (coffee, giải khát), chòi nghỉ, điểm bán hàng tự động, biển quảng cáo.
Khu dịch vụ coffee, giải khát nằm ở vị trí 2 bên cổng vào khu công nghiệp Nam Đông Hà, khu vực này chưa được đầu tư xây dựng giai đoạn đầu nhưng được quy hoạch khu đất dự trữ có hệ thống cấp điện cấp nước khi công viên có nhu cầu sử dụng. 
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khu dỊch vỤ (coffee, gIẢi khát…)
Nhà vệ sinh công cộng bố trí ở khu vực trung tâm công viên khu A đảm bảo bán kính phục vụ tốt cho người sử dụng.
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Nhà vỆ sinh công cỘng

Chòi nghỉ được bố trí ở xung quanh các quảng trường chính.
[image: image29.jpg]



Chòi nghỈ
Các điểm bán hàng tự động được đặt ở các vị trí lối vào công viên, bãi đỗ xe để phục vụ người dân hạn chế các dịch vụ bán hàng tự phát quanh công viên gây mất mỹ quan và không được kiểm soát góp phần nâng cao văn minh đô thị.
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Máy bán hàng tỰ đỘng
f. Bãi đỗ xe

Bố trí hai bãi đỗ xe chính ở công viên khu A và khu B ở phía đường Hùng Vương. Các bãi xe đảm bảo quy mô phục vụ và an toàn giao thông đô thị. Vật liệu phủ bề mặt bãi đỗ xe dùng các loại gạch terrazzo kết hợp với đá tạo hoa văn, khi không có xe đỗ, khu vực này như những tấm thảm khổng lồ, tăng thêm nét đẹp cho công viên.
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Bãi đỖ xe công viên khu A
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Bãi đỖ xe công viên khu B

g. Giao thông nội bộ công viên

Giao thông nội bộ công viên được tổ chức với quy mô:

- Đường vào rộng 3-8m là lối tiếp cận vào công viên.
- Đường dạo thứ cấp: kết nối nội bộ các khu chức năng với đường vào chính. Bề rộng đường 3m.

- Sử dụng màu sắc của vật liệu để nhận dạng chức năng của đường dạo, tăng khả năng định hướng dẫn dắt cho người sử dụng, đề xuất các loại gạch nung thân thiện với môi trường và tăng khả năng thấm nước hạn chế bê tông hóa.
* Nội dung thể hiện: được trình bày trong bản vẽ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị.
4.4. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

4.4.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật (san nền, thoát nước mưa)

* Hiện trạng nền xây dựng:

- Khu vực lập quy hoạch mới san nền sơ bộ, nhiều chổ không bằng phẳng do xói mòn, quá trình lâu dài chưa được đầu tư.
- Hệ thống thoát nước được đầu tư dọc theo đường Hùng Vương giáp khu đất công viên có độ dốc thấp dần từ công viên khu A đến công viên khu B.

- Hệ thống thoát nước đường khu công nghiệp nằm ở phía vỉa hè giáp khu công nghiệp. Độ dốc dọc đường thấp dần về cổng khu công nghiệp Nam Đông Hà.
* Giải pháp thiết kế san nền:

· Giữ nguyên cao độ đường giao thông đô thị hiện trạng xung quanh công viên
· Nền công viên quy hoạch được tôn cao, thuận lợi cho việc thoát nước và tránh ngập úng.

· Nền vỉa hè giáp công viên được tôn nền cao 0,2m so với lòng đường.
· Thay đất cho các khu vực trồng cây, chiều sâu tối thiểu 1m để cây phát triển tốt.
· Nguồn đất đắp: từ nơi khác vận chuyển đến.
· Khối lượng san nền chủ yếu là việc san lấp tạo mặt bằng các khu chức năng và cốt nền giao thông. 
Khối lượng san nền:
	

	STT
	Hạng mục
	Khối lượng (m3)

	1
	San lấp mặt bằng công viên khu A
	12.715

	2
	San lấp mặt bằng công viên khu B
	11.065

	Tổng cộng
	23.780


* Giải pháp thiết kế thoát nước mưa:

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:
· Cường độ mưa q5= 133,42mm/h.

· Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào các loại mặt phủ (tính trung bình)= 0,9. Hệ số phân bố mưa rào = 1.

· Vận tốc dòng chảy trong ống V/ Vmin (vận tốc tự làm sạch).

· Độ dốc đặt ống I = Imin = 1/D (D đường kính ống mm).

· Các tiêu chuẩn, quy chuẩn:
+ Tiêu chuẩn Việt Nam 4474-1987- Tiêu chuẩn thoát nước bên trong.
+ Tiêu chuẩn thoát nước bên trong và ngoài công trình 51-2006.

+ Các quy định hiện hành khác.
· Tính toán lưu lượng nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa ở đây được tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn. 

Giải pháp quy hoạch:

· Nước mưa (được quy ước là nước sạch) sẽ được thu vào hệ thống cống kín bố trí dọc bên vỉa hè đường hiện có. 
+ Công viên khu A độ chênh cao đường khu công nghiệp cao hơn đường Hùng Vương nên thoát nước ra đường Hùng Vương.

+ Công viên khu B thoát nước ra đường Hùng Vương.
· Đối với tuyến đường nội bộ và sân tập trung trong công viên, xây dựng các tuyến cống kín D400 và D600, bố trí các hố ga khoảng cách 15m-25m thu dẫn nước đấu nối vào hệ thống thoát nước chung đã xây dựng.
* Giải pháp thiết kế cải tạo đất và thoát nước ngầm:
Quy hoạch cốt mặt trên nền trồng cây xanh tương đương với cốt sân đường nội bộ và vỉa hè xung quanh.

Căn cứ các cốt thiết kế hạ tầng đường giao thông quảng trường của công viên, đối với khu vực trồng cây xanh đào sâu so với cốt thiết kế sân đường 1m (đào bóc nền đất cũ xuống trung bình 0.32m ) và đổ bù dất giàu dinh dưỡng, đất mềm tơi xốp, tăng khả năng giữ nước và khả năng thoát nước trong khu vực thay đất để tránh ngập úng đảm bảo cây phát triển tốt.
4.4.2. Quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

Nguyên tắc quy hoạch, thiết kế:
· Đảm báo phục vụ tốt cho đô thị và cho khu chức năng công viên.

· Kế thừa hệ thống đường giao thông hiện trạng để dễ dàng trong công tác đấu nối và quản lý đô thị.

Đường giao thông chỉnh trang: 

· Các tuyến đường Điện Biên Phủ, đường Hùng Vương, đường khu công nghiệp: đồ án tuân thủ theo hồ sơ quy hoạch phân khu đã phê duyệt.
· Tuyến đường Điện Biên Phủ đã phê duyệt có lộ giới 53m nên phương án thiết kế đã lùi vào theo đúng lộ giới đường.
· Tuyến đường Hùng Vương, đường khu công nghiệp giáp khu quy hoạch: vỉa hè được cải tạo phù hợp với cảnh quan công viên.
Tổng hợp các mặt cắt ngang:
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Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:
· Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 104-2007: Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế.
· Tiêu chuẩn ngành  22TCN 211- 06: Kết cấu Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế.
· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054-2005: Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế
· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4447-1987: Công tác đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
· Tiêu chuẩn ngành  22TCN 334-2006 : Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm.
· Tuân thủ các quy định tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn và giao thông đô thị : 
+ Đường ôtô yêu cầu thiết kế : 4054 - 2005; 
+ Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị 104 - 2007;  
+ Quy trình thiết kế áo đường mềm : 22 TCN221-06
Các giải pháp kết cấu:

a. Các sân tập trung trong công viên và đường nội bộ có chiều rộng lòng đường 3m 
· Mặt sân lát lát gạch terrazzo hoặc đá, mặt đường lát gạch đất nung.
· Vữa đệm dày 3cm.
· Bêtông xi măng đá 1x2 M300 dày 15cm (đường 3m) và 18cm (đường 5m)

· Lớp ni lông cách nước .

· Lớp cát tạo phẳng dày 5cm đầm chặt.

· Đất nền đường.

c. Kết cấu bó vỉa, bồn hoa, vỉa hè:

-  Bó vỉa đổ tại chỗ :

+ Bê tông đá M200 đá (1x2) cm
+ Đệm đá dăm 4x6 dày 10cm

· Vỉa hè & đường trên lề:
+ Lát gạch gạch terrazzo (granite nhân tạo)
+ Lớp vữa lót M75 dày 2cm.

+ BTXM mác 100 dày 5cm
+ Cát đệm dày 5cm.

· Hố trồng cây dọc đường:

Kích thước mỗi hố  D=2,0m,  khoảng cách trung bình giữa các hố 7m-10m tùy loại cây. 
Khối lượng xây dựng giao thông:
	

	STT
	Hạng mục
	ĐVT
	Khối lượng

	1
	Bãi đỗ xe
	m2
	813

	2
	Quảng trường, sân tập trung
	m2
	2472

	3
	Giao thông nội bộ, đường dạo
	m2
	3936


4.4.3. Quy hoạch cấp nước

Tiêu chuẩn dùng nước:

· Lượng nước tưới cây xanh: 3 lít/ m² ngđ.
· Lượng nước rửa đường : 0.4 lít/ m² ngđ.
· Lượng nước phục vụ chữa 2 đám cháy xảy ra trong thời gian 3 giờ liền.
+ Lượng nước dự phòng phát triển = 10 % Qsh 
+ Lượng nước thất thoát rò rỉ = 20 % Q lượng nước toàn bộ khu vực.
· Các tiêu chuẩn cấp nước :
+ TCVN 4513-88- Cấp nước bên trong;
+ TCXD 33-2006- Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình;
+ TCVN 2622-1995- Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình;
+ Quy chuẩn HTCTN trong nhà và công trình : số 47/1999/QĐ- BXD.
Giải pháp thiết kế:

· Trên các đường giao thông đô thị hiện hữu đã có hệ thống cấp nước sinh hoạt. Khu vực quy hoạch đấu nối vào đường ống D100 nằm trên vỉa hè đường khu công nghiệp. 
· Cấp nước trong công viên: Mạng lưới ống cấp chính D75 đấu nối vào D100 đường khu công nghiệp từ đó rẽ nhánh D50 cấp nước tưới cây và nước sinh hoạt cho các khu chức năng. Mạng lưới tưới cây công viên tự động kết hợp với thủ công để chăm sóc cây.

· Độ sâu chôn ống : đối với đường ống có đường kính từ D100-D75 chôn sâu 0.8m, đối với ống D50 độ chôn sâu 0.5m, các đoạn qua đường đều bố trí ống lồng bảo vệ cho đường ống cấp nước được an toàn.
· Hệ thống nước tưới cho cây xanh kết hợp nước đô thị và nước bơm từ giếng khoan để giảm chi phí nước tưới cây đồng thời tránh thiếu nước trong mùa hè, sử dụng các vòi phun nước tự động để tiết kiệm nước tưới và giảm chi phí vận hành.

Biện pháp phòng cháy chữa cháy
· Trên mạng lưới cấp nước D100 đã có bố trí họng cứu hoả tại vị trí ngã tư đường giao thông.
· Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn tín hiệu và thông tin tốt, các thiết bị và phương tiện phòng chống cháy hiệu quả.

· Tiến hành kiểm tra và sửa chữa định kỳ các hệ thống có thể gây cháy nổ. 
Khối lượng xây dựng hệ thống cấp nước:


	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Đường ống HDPE, D50
	m
	1495

	2
	Đường ống HDPE, D75
	m
	102


4.4.4. Quy hoạch cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc

Hiện trạng:

· Đường dây trung thế 22kv tiếp giáp khu đất cung cấp điện cho khu công nghiệp và dân cư sẽ cấp điện cho công viên.
· Hệ thống điện chiếu sáng đường phố đi nổi trên các tuyến đường chính hiện trạng (đường Điện Biên Phủ, đường Hùng Vương), riêng hệ thống chiếu sáng đường vào khu công nghiệp đi ngầm.
· Hệ thống thông tin liên lạc đã cấp đến các trục đường giao thông giáp khu quy hoạch, hệ thống này đi nổi chung với trụ hạ thế.
Tiêu chuẩn thiết kế, chỉ tiêu tính toán:
· Hệ thống chiếu sáng được thiết kế theo TCXDVN – 259-2001.
	Stt
	Nội dung
	ĐVT
	Chỉ tiêu

	
	Một số chỉ tiêu chiếu sáng
	
	

	1
	Cấp điện chiếu sáng 
	KW/ha
	≥10

	2
	Độ rọi ngang chiếu sáng các tuyến đường phố
	lux
	6- 8

	3
	Độ rọi ngang chiếu sáng các tuyến đường dạo trong công viên
	lux
	3- 5

	4
	Độ rọi ngang chiếu sáng cổng, lối vào
	lux
	6-8

	5
	Độ rọi ngang chiếu sáng khu vực quảng trường
	lux
	8-12


· Chỉ tiêu tính toán:
	DỰ BÁO PHỤ TẢI CẤP ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP TOÀN KHU

	Stt
	Tên phụ tải
	Chỉ tiêu cấp điện
	Quy mô tính toán
	Phụ tải cấp điện (kW)

	1
	Điện dùng cho công trình công cộng (nhà vệ sinh)
	0,02
	kW/m² sàn 
	50
	m²
	1

	2
	Điện dự phòng 10% tổng phụ tải
	10
	%
	1
	
	      0,01 

	3
	Chiếu sáng công viên, vườn hoa
	0,0005
	kW
	51.097
	m2
	    25,55 

	 
	Phụ tải cần thiết
	 
	 
	 
	 
	    26,56 

	 
	Hệ số công suất
	0,9
	 
	 
	 
	 

	Công suất yêu cầu (kVA)
	    23,90 


Quy hoạch điện sinh họat và chiếu sáng đường khu vực công viên
· Nguồn điện: Cấp điện và chiếu sáng công viên được lấy từ nguồn trung thế 22KV trên đường khu công nghiệp và cấp điện cho trạm biến áp đặt trong công viên. Các xuất tuyến hạ thế đi ngầm để không ảnh hưởng đến cảnh quan và cây xanh.

· Phụ tải tính toán: cần đặt 1 trạm biến áp 45KVA cho toàn bộ khu vực để cấp điện và công cộng trong khu công viên. Tùy theo nhu cầu sử dụng các dịch vụ công viên, trạm sẽ được nâng cấp công suất.
· Trạm được thiết kế theo kiểu treo ngoài trời, không có tường rào, máy biến áp đặt trên trụ sắt 10,7m với giá đỡ bằng thép, tủ điện hạ áp đặt cách mặt đất 1,2 (1,5m). Vị trí đặt trạm biến áp trống trải thuận lợi cho các xuất tuyến và vận hành sửa chữa.
· Dung lượng và loại trạm: 
+ Công suất : 45KVA

+ Cấp điện áp : 15(22)/0.4KV, nấc phân áp (2x5%).

+ Máy biến áp 3 pha có : Tổ đấu dây (Y/Y0 – 11). 

+ Bảo vệ ngắn mạch và quá tải phía trung thế bằng LBFCO hoặc LBS

+ Bảo vệ sóng quá điện áp truyền từ đường dây vào trạm biến áp bằng chống sét van 22KV.

+ Bảo vệ ngắn mạch và quá tải phía hạ thế : đặt áptômát tổng và các áptômát cho các xuất tuyến.

+ Hệ thống xà, giá đỡ máy biến áp, giá đỡ thiết bị đóng cắt, được chế tạo bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng.

+ Tiếp địa: Tất cả các kết cấu bằng thép, vỏ tủ điện và vỏ thiết bị của TBA phải nối đất chung vào hệ thống có điện trở nối đất Rđ<4ôm với bất cứ mùa nào trong năm.

· Tuyến hạ thế: Từ bảng điện hạ thế trong trạm phân phối hợp bộ tuyến hạ thế đi ngầm bằng cáp XLPE vỏ bọc ngoài bằng PC (các đặc điểm kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn IEC) cáp luồn trong ống nhựa PVC chịu lực và chôn ngầm dưới vỉa hè cấp đến các tủ phân phối thứ cấp trong công viên. Trong quá trình thiết kế và thi công phải tuân thủ theo các qui chuẩn ngành và khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các đường ống kỹ thuật. 
· Tuyến chiếu sáng: sử dụng nguồn điện từ TBA đồng thời kết hợp công nghệ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời.
· Bố trí 2 tủ cấp điện ở công viên khu A và khu B để đảm bảo cung cấp đủ điện khi có sự kiện.
· Hệ thống điện chiếu sáng sử dụng đèn năng lượng mặt trời kết hợp đèn sử dụng điện lưới để giảm chi phí khi vận hành công viên. Các đèn pha chiếu sáng chỉ bật khi cần thiết.
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RA365 INTEGRATED SOLAR

LED STREET LIGHT

SYSTEM SPECIFICATIONS
« SolarPanel Type ~ Mono Crystalline

« Solar Panel Capacity 18V 50W (30W)
18V 80W (6OW)
18V 100W (80W)

+ Backup Time 2Days (Auto Control)

+ Charge Controller  PWM / MPPT Charging
Valid for 6 Hours of Sunshine:
Overheat Protection
Output Short Circut Protection

- Battery LiFePO4 12,8V 24Ah (30W)
LiFePO4 128V 39Ah (60W)
LiFePO4 128V 51Ah (80W)






Một số đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng hiện nay
Thông tin liên lạc:
· Tùy theo nhu cầu phục vụ, mạng lưới được thiết kế cụ thể bởi các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.
Khối lượng xây dựng hệ thống cấp điện:

	KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Tuyến điện 0.4KV đi nổi 
	m
	190

	2
	Đường dây 0.4kV đi ngầm cấp điện sinh hoạt + hố ga + tiếp địa tủ điện 
	m
	165

	3
	Đường dây 0.4kV chiếu sáng đi ngầm 
	m
	732

	4
	Trụ đèn đơn chiếu sáng + chiếu sáng cảnh quan
	trụ
	22

	5
	Đèn chiếu sáng 120w
	cái
	62

	6
	Đèn cảnh quan công viên
	trụ
	138

	7
	Đèn pha
	trụ
	10

	8
	Tủ cấp điện
	tủ
	2

	9
	Trạm biến áp
	trạm
	1


4.4.5. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường
Giải pháp thiết kế thoát nước thải sinh hoạt:
· Tính toán lưu lượng nước thải:

+ Chỉ tiêu nước thải 16 - 48m3/ha-ngđ.

+ TCVN 6772 - 2000: Nước thải sinh hoạt – Tiêu chuẩn thải nước.
+ Chế độ thuỷ lực: Hệ thống cống thoát nước thải ở đây được thiết kế để đảm bảo tự chảy.

· Công thức thuỷ lực:

Hệ thống đường ống thoát nước là hệ thống tự chảy, được tính toán dựa trên công thức dòng chảy ổn định và đều.

Q =V

· Tuyến thu gom nước thải:

Nước thải sau khi được xử lý bằng bể tự hoại đạt tiêu sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa được bố trí trên vỉa hè. Giai đoạn dài hạn: hệ thống được tách riêng. 
Đối với rác thải sinh hoạt:
Thu gom chất thải rắn 1,0 kg/người/ngđ, tỷ lệ thu gom 100%.
Rác thải sinh hoạt được phân loại và sẽ bỏ vào các thùng rác công cộng. Sau đó, công ty vệ sinh môi trường sẽ đến lấy theo thời gian quy định.  
Khối lượng xây dựng hệ thống thoát nước:

	KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Tuyến cống BTLT D400
	m
	842

	2
	Tuyến cống BTLT D600
	m
	222

	3
	Tuyến cống BTLT D1000 
	m
	120

	4
	Hố ga
	cái
	77


4.4.6. Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật
-  Theo quy định tất cả các loại đường dây đường ống đều phải đặt dưới vỉa hè. Tuy nhiên, tuỳ từng trường hợp cụ thế phải bố trí đường dây đường ống trên mặt cắt ngang cũng như trên mặt bằng cho phù hợp.
- Vị trí các loại đường ống đi trên vỉa hè có vị trí từ phía lòng đường vào trong chỉ giới xây dựng như sau: cấp điện, chiếu sáng đô thị- cống thoát nước mưa- thoát nước thải- đường ống cấp nước- thông tin liên lạc, cáp quang.
- Bố trí cây xanh trên vỉa hè: việc trồng cây phải không làm hưởng đến an toàn giao thông, từng loại kích thước vỉa hè mà chọn loại cây có rễ phát triển phù hợp, không ảnh hưởng tới hệ thống đường dây đường ống kỹ thuật đã bố trí trong vỉa hè.
5. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

5.1. MỤC ĐÍCH

- Đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết sẽ khái quát hoá các tác động qua lại giữa môi trường với đồ án quy hoạch, giúp cho các nhà quản lý và chủ đầu tư có cái nhìn tổng quát hơn về ảnh hưởng đến môi trường của dự án.
- Phân tích, đánh giá sơ bộ hiện trạng môi trường; Dự báo các nguồn gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường và những tác động xấu có thể xảy ra do các hoạt động được trong quá trình thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng. Đồng thời đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động đến môi trường.

- Kiến nghị các chính sách, biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường, phòng ngừa hoặc xử lý ô nhiễm môi trường, đảm bảo cho khu vực xây dựng phát triển ổn định và bền vững.
5.2. CÁC CĂN CỨ

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/2013 được Quốc hội nước Cộng xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014.
- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định thi hành Luật bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
- Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành của Nhà nước Việt Nam:
+ TCVN 6772-2000: Chất lượng nước. Nước thải sinh hoạt. Giới hạn ô nhiễm cho phép;

+ TCVN 5938:1995: Chất lượng không khí. Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

+ TCVN 5949-1998: Âm học, tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư. Mức ồn tối đa cho phép;

+ TCVN 6696:2000: Chất thải rắn. Bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường;

+ TCVN 6962-2001: Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp - Mức tối đa cho phép đối với môi trường khu công cộng và khu dân cư.
5.3. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (DMC)

5.3.1. Mô tả tổng quát, đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên
Khu vực lập quy hoạch công viên có địa hình tương đối bằng phẳng, phần lớn diện tích là đất cây xanh cách ly và một ít diện tích giao thông.

Nhìn chung đây là khu vực có hiện trạng môi trường tự nhiên tương đối trong sạch và ổn định.

· Môi trường nước: 
Nguồn nước ngầm trong khu vực chưa có dấu hiệu ô nhiễm nặng. 

- Môi trường đất: nhìn chung là ổn định và không chịu sự tác động tiêu cực nào.

- Không khí: đây là khu vực vùng cây xanh cách ly, diện tích cây xanh che phủ tương đối lớn nên không khí tương đối trong lành và dễ chịu, tuy nhiên cũng có ảnh hưởng bởi các tuyến đường quốc lộ đi qua khu vực.

- Hệ sinh thái, thảm thực vật: hệ sinh thái của khu vực tương đối nghèo nàn, không có gì đặc điểm gì nổi bật. Không có hệ thuỷ sinh, thảm thực vật chủ yếu là cây bụi.

* Đánh giá chung về hiện trạng môi trường: Môi trường tự nhiên khu vực quy hoạch tương đối ổn định và trong sạch. Tuy nhiên, khi lập quy hoạch và triển khai thực hiện dự án cần chú ý các vấn đề sau:

- Toàn bộ nước thải đều đổ ra cống thoát nước thải chung của thành phố nên nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh... phải qua hệ thống bể tự hoại 2 hoặc 3 ngăn đúng theo quy định.

- Đây là khu công viên cây xanh cách ly kết hợp với công viên công cộng, do đó khi thiết kế hệ thống thoát nước thải và hệ thống thu gom nước mưa cần phải bố trí các cửa thu và đường cống một cách hợp lý để tránh trường hợp ngập úng cục bộ .
- Xung quanh khu đất là khu công trình công cộng, bệnh viện, cơ quan hành chính do đó trong giai đoạn thi công xây dựng cần tránh những chấn động mạnh ảnh hưởng đến các khu vực lân cận.

5.3.2. Các nguồn gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường
1. Giai đoạn san ủi, thi công các công trình hạ tầng 

a. Môi trường nước

Các chất thải từ máy móc trong quá trình xây dựng thông qua nước mưa chảy tràn, thẩm thấu xuống đất, các mạch nước ngầm. Nước mưa đi qua các bãi nguyên vật liệu có chứa nhiều đất, cát, BOD, COD, TSS cao đặt biệt là dầu mỡ của các phương tiện thi công.
Nước thải sinh hoạt trong quá trình thi công thực hiện dự án 
b. Môi trường đất

Đây là khu vực đất có cấu trúc địa hình địa mạo tương đối đồng nhất ổn định. Khi thi công san lấp mặt bằng và thi công xây dựng công trình sẽ gây ra tiếng động, tác động đến cấu trúc đất và nước thải trong quá trình thi công nếu không có biện pháp thu gom hiệu quả sẽ tác động xấu đến môi trường đất.

c. Khí thải

- Ô nhiễm do bụi trong quá trình thi công san lấp mặt bằng.

- Ô nhiễm nhiệt do các quá trình thi công và các phương tiện giao thông...

- Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện vận tải và máy móc trong quá trình thi công xây dựng.

- Các khí thải độc hại do quá trình đốt dầu FO cho các nồi hơi: COx, SOx, NOx.

- Các loại khí do nước thải không được xử lý đầy đủ: NH3, H2S, CH4,...

- Khí CFC, NH3 sử dụng trong các thiết bị làm lạnh.

- Bụi sinh ra trong quá trình vận chuyển và tiếp nhận nguyên vật liệu.

d. Chất thải rắn

- Chất thải rắn từ máy móc thi công xây dựng.

- Chất thải vật liệu xây dựng.

- Nhà vệ sinh cho công nhân trong quá trình xây dựng.

- Các chất vô cơ: đất, cát, mảnh vỡ, kim loại, bao bì,...

- Chất thải rắn sinh hoạt trong quá trình xây dựng 
e. Tiếng ồn, môi trường chung xã hội

Chủ yếu diễn ra trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ yếu giai đoạn thi công móng, đường giao thông.

2. Giai đoạn khi khu quy hoạch được hình thành 

a. Môi trường nước
- Nước thải của khu vực vệ sinh.
- Dầu mỡ các phương tiện, máy móc, thiết bị

b. Môi trường đất

Bê tông hóa cao mất cân bằng đất trong khu vực.

c. Khí thải

- Ô nhiễm nhiệt do các phương tiện giao thông...

- Ô nhiễm do khí thải từ các máy móc.

- Bụi sinh ra trong quá trình di chuyển, đi lại trong khu vực.

d. Chất thải rắn

- Chất thải rắn từ máy móc, thiết bị…

- Chất thải vật liệu xây dựng.

- Các chất vô cơ: đất, cát, mảnh vỡ, kim loại, bao bì,...

- Chất thải rắn sinh hoạt 

e. Tiếng ồn, môi trường chung xã hội

Khi công viên hình thành sẽ trở thành điểm tập trung đông người (đặc biệt là các giờ cao điểm tại các quảng trường) sẽ gây ra ồn ào.

Tuy nhiên, những tác động xấu không đáng kể so với lợi ích và tác động tích cực đến đời sống văn hóa xã hội của người dân, mang lại cảnh quan đẹp cho khu vực và cải thiện vi khí hậu.
5.3.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

a. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước

- Tiến hành thi công vào mùa khô. Nước mưa trong quá trình san ủi cần được thu gom lại để xử lý tách dầu mỡ, bùn cặn, các chất vô cơ, rác thải… trước khi thải ra môi trường hoặc cống thoát chung.

- Các loại xe chuyên chở phải có thùng xe kín để tránh nước rò rỉ, rơi vãi vật liệu trên đường trong quá trình vận chuyển.

- Giảm thiểu tác động của nước bơm ra từ các hố đào trong thi công.

- Bảo quản hoá chất, VLXD, nhiên liệu đốt,...

b. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất

- Trong khi thi công xây dựng công trình, cần hạn chế chảy tràn dầu mỡ trực tiếp xuống đất.

- Cần chọn những công nghệ, giải pháp mới trong việc thi công nền móng công trình để trách các tác động mạnh vào lòng đất.

- Hạn chế bê tông hóa làm giảm khả năng thấm nước mưa, gây mất cân bằng sinh thái đất của khu vực.

c. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn

- Lập kế hoạch thi công phù hợp với khí hậu thời tiết tại khu vực dự án.

- Không tập kết vật liệu xây dựng vào những giờ cao điểm.

- Trong quá trình thi công nên sử dụng các loại xe, máy có lượng khí thải, bụi và độ ồn thấp, các loại xe sử dụng phải qua đăng kiểm đúng quy định. Hạn chế các thiết bị thi công có độ ồn cao như trạm trộn bê tông, máy đóng cọc... 

- Có biện pháp che chắn các xe chuyên chở nguyên vật liệu.

- Tưới rửa đường, làm ẩm bề mặt của lớp đất san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi bị cuốn theo gió và khi xe chạy.

- Trồng cây xanh để chống bụi, hấp thụ khí độc và giảm thiểu tiếng ồn.

d. Chất thải rắn

Phân loại tại nguồn và thu gom triệt để, đặc biệt chú ý rác thải trong quá trình thi công xây dựng công trình. Cần có khu ăn, nghỉ, sinh hoạt và vệ sinh cho công nhân xây dựng.

Cần phải đặt các thùng thu gom rác (những thùng rác phải có dạng chuẩn) tại công viên khu A và khu B (đặt tại các nơi thuận tiện nhất) để thu gom rác đạt hiệu quả. Chọn tuyến đường thu gom vận chuyển rác hợp lý, tránh gây ách tắc, rơi vãi trên đường. Hệ thống thu gom phải đều đặn và có thời gian hợp lý trong ngày. Rác thải phải được tập trung tại khu trung chuyển rác, sau đó công ty Môi trường Đô thị sẽ vận chuyển bằng xe chuyên dùng đến bãi xử lý chung để xử lý. 

e. Quan trắc, kiểm soát môi trường khi thực hiện dự án

Trong quá trình chuẩn bị công trường, san ủi mặt bằng, thi công công trình và vận hành, việc quan trắc, kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng quy định hiện hành để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với việc thực hiện dự án và đề ra các giải pháp thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng như bảo vệ môi trường xung quanh. Để thực hiện đánh giá tác động môi trường khi thực hiện dự án, việc thiết lập một hệ thống kiểm tra, đo đạc và quan trắc rất là cần thiết. Từ các số liệu quan trắc đồ đạc được về các yếu tố môi trường bị tác động, sẽ có các giải pháp hữu hiệu kịp thời để quản lý và xử lý.

5.3.4. Kết luận và kiến nghị công tác môi trường

a. Kết luận

Việc thực hiện dự án trong giai đoạn thi công có một số tác động tiêu cực, nhưng không đáng kể đối với môi trường không khí, nước và đất. Các tác nhân gây ô nhiễm do hoạt động sẽ giảm rất nhiều sau khi thi công xong phần san nền và sẽ kết thúc tại thời điểm thi công xong công trình.

Xét về tổng thể thì dự án có nhiều tác động tích cực đối với kinh tế, xã hội và cảnh quan của khu vực. Khu công viên có chức năng cách ly khu công nghiệp với đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường sản xuất và môi trường sống của nhân dân, là không gian công cộng kết nối khu dân cư và các công trình chung quanh hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng, nghỉ ngơi của người dân.
b. Kiến nghị công tác môi trường

Xét về quy mô cũng như tính chất của đồ án thì không ảnh hưởng nhiều đến môi trường. Vậy trong giai đoạn lập dự án và thi công xây dựng công trình, đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với các ban ngành chức năng tại địa phương để lập kế hoạch quan trắc giám sát chất lượng môi trường.
Công bố, giải thích với người dân hiểu rõ và cùng phối hợp.
6. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.

Nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên đường Hùng Vương là phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố. Đồ án quy hoạch chi tiết nghiên cứu trên cơ sở kế thừa các yếu tố hiện trạng, đạt được nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.
Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên đường Hùng Vương đã được tư vấn thiết kế cùng với sự đóng góp ý kiến từ ban ngành, chuyên gia, nội dung nghiên cứu đúng với các quy định pháp luật hiện hành. Hồ sơ đồ án là cơ sở pháp lý để tiến hành các bước tiếp theo, quản lý, lập dự án, thi công đưa công trình vào sử dụng. Công viên đường Hùng Vương thành phố Đông Hà góp phần tôn tạo cảnh quan đô thị, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu cây xanh cách ly vệ sinh và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.












